
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG  CỘNG SẢN VIỆT NAM  

BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC

BẢNG THÔNG KÊ KÉT QUẢ NGHIÊN cứu KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ NĂM 2021 
(Sử dụng kinh phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

MÃ SỐ TÊN ĐÈ TÀI CHỦ NHIỆM XÉP LOẠI

CS01 -2021
Học viện Báo chí và Tuyên truyền: 60 năm  
xây dựng và phát triển

PG S, TS. Lưu V ăn An xuất sắc

CS02-2021
N hững sự  kiện lịch sử Đ ảng bộ Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền (2010 - 2021)

PGS, TS. Phạm  M inh 
Sơn

xuất sắc

CS03 -2021
Phim  tài liệu 60 năm  m ột chặng đường phát 
triển  H ọc viện Báo chí và Tuyên truyền

PGS, TS. N guyễn Thị 
Trường G iang

xuất sắc

C S04-2021
Đ ào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên 
chức của H ọc viện Báo chí và Tuyên truyền 
hiện nay

PGS, TS. H à Huy 
Phượng

khá

CS05 -2021
H iện đại hóa công tác quản lý khoa học ở 
Học viện  Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

TS. N guyễn Thúy H à xuất sắc

CS118- 2021
N hững vấn đề lý luận, tổ chức, phương 
pháp và kỹ năng tuyên truyền m iệng

PG S,TS. Lương Khắc 
H iếu

xuất sẳc

CS06-2021
B ản thể luận triết học

PG S, TS. N guyễn 
M inh H oàn

xuât săc

C S07-2021
Triết học văn hóa

PGS, TS. Trần Hải 
M inh

khá

C S08-2021 Lý luận về Cách m ạng X ã hội chủ nghĩa
PG S, TS. Bùi Thị K im  
H ậu

xuất sắc

CS09-2021 Lý luận nghiệp vụ công tác dân vận
TS. K huất Thị Thanh 
V ân

xuất sắc

C S10-2021
Lý luận về h ình thái kinh tế xã  hội CSCN  
và các m ô hình CN X H  hiện thực

TS. N guyễn V ân Hạnh K há



C S 1 1-2021
Lý luận về dân tộc và tôn giáo trong cách 
m ạng X H CN

ThS. Bùi Lệ Quyên xuất sắc

c s  1 2 -2 0 2 1

M ô hình  kinh tế chia sẻ -  k inh nghiệm  quốc 
tế và khuyến nghị chính sách đối với V iệt 
N am  hiện nay

ThS. N guyễn Bích 
Diệp

xuất sắc

c s 13-2021 Lý thuyết tài chính tiền tệ TS. Bùi Thị T iến xuất sắc

C S14- 2021 H ành vi tổ chức TS. Phan M inh Đức xuất sắc

C S16- 2021 Các chuyên đề K inh tế
TS. N guyễn Thị 
K huyên

xuất sắc

C S17- 2021 K hảo cổ học
TS. Phạm  Thị K im  
O anh

khá

C S18- 2021
Đ ảng lãnh đạo xây dựng, phát triển kinh tế 
thời kỳ đổi m ới

TS. N guyễn Thị Hảo khá

c s  19- 2021 Đ ảng lãnh đạo công tác tư  tưởng TS. Phùng Thị H iển khá

C S20- 2021
Đ ảng lãnh đạo kháng chiến chống M ỹ, cứu 
nước và xây dựng CN X H  ở m iền Bắc 
(1954-1975)

TS. V ũ Thị D uyên xuất sắc

C S 2 1-2021 Lý luận về Đ ảng cầm  quyền
PGS, TS Trương N gọc 
N am

xuất sắc

C S22- 2021
G iao tiếp công vụ và PR  trong hoạt động 
của chính phủ

TS. Trần Thị B ình xuất sắc

C S23- 2021 V ăn hóa Đ ảng
TS. Đ ặng Thanh 
Phương

khá

C S24- 2021
N ghiệp vụ công  tác tổ chức, cán bộ và bảo 
vệ chính trị nội bộ

TS. Đỗ M inh Tuấn khá

C S25- 2021 C ông tác vận động thanh niên của Đ ảng ThS. Phùng V ăn Hải khá



CS26- 2021 Công tác tư  tưởng và dân vận của Đ ảng TS. Phan Sỹ Thanh xuất sắc

CS27- 2021
Tiểu sử, nguồn gốc, quá trình hình thành và 
phát triển  tư  tưởng Hồ Chí M inh

PGS, TS. D oãn Thị 
Chín

xuất sắc

CS30- 2021
Tư tưởng Hồ Chí M inh về độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội

TS. Lê Thị Thảo xuất sắc

CS31-2021
Tư tưởng chính trị của C .M ác, Ph.Ă ngghen, 
V .I.Lênin, Hồ Chí M inh trong thò i đại ngày 
nay

PGS, TS. Lưu V ăn A n xuất sắc

C S32-2021 Đạo đức công vụ
TS. Dương Thị Thục 
A nh

K há

CS33- 2021
Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy 
chính trị học

TS. Phạm  Thị H oa K há

C S34-2021 Đ ánh giá chính sách TS. Phạm  Thị H oa xuất sắc

CS35- 2021 Q uản lý nhà nước về khoa học công nghệ TS. Võ Thị Hoa K há

CS36- 2021 C hính sách đối ngoại TS. Lưu Thúy Hồng xuất sắc

CS37- 2021
Q uản lý hành chính nhà nước về quốc 
phòng và an ninh, trật tự  an toàn xã hội

TS. V ũ Thị Thu Quyên xuất sắc

CS38- 2021
Q uản lý hành chính nhà nước về giáo dục 
và đào tạo

TS. H uỳnh Thi Chuyên khá

C S39-2021 Q uản lý cấp cơ  sở TS. Cao Thị Dung xuất sắc

CS40- 2021 Công tác xã  hội trong quản lý TS. Trần Thái Hà xuất sắc

CS41- 2021 X ử lý tình  huống trong quản lý hoạt động 
văn hóa

TS. N guyễn Thị H ồng khá



C S42-2021 Lãnh đạo, quản lý công tác khoa giáo
PGS, TS. Đ oàn Thị 
M inh O anh

khá

CS43- 2021
M ô hình quản lý văn hóa V iệt N am  và thế 
giới

TS. Lê Đức H oàng khá

C S44-2021
Truyền thông trong chu trình chính sách 
công

ThS. Lưu Thị Thu 
Phương

khá

C S45-2021 V ăn bản truyền thông chính sách ThS. Lưu H uyền Trang khá

C S46-2021 Truyền thông chính sách văn hóa, xã hội TS. Bùi Thị N hư  N gọc khá

CS47- 2021 Bài tập thực hành Tâm  lý học truyền thông TS. N guyễn Thanh N ga khá

C S48-2021
Q uản trị khủng hoảng truyền thông chính 
sách

PG S, TS. Phạm  Huy 
Kỳ

khá

CS49- 2021
Lãnh đạo đấu tranh  chống "diễn biến  hòa 
bình" trên lĩnh vực tư  tưởng - văn hóa

TS. Lương N gọc V ĩnh xuất sắc

CS50- 2021
Báo chí và xu  hướng xây dựng hệ sinh thái 
truyền thông

ThS. Lương Thị 
Phương D iệp

xuất sắc

CS51-2021 Các loại hình báo chí ThS. Trần M inh Tuấn khá

CS52- 2021 N ghiên cứu th ị trường truyền thông
TS. N guyễn Thị Tuyết 
M inh

khá

C S53-2021 Tác phẩm  báo chí thông tấn TS. Lê Thị N hã khá

C S54-2021 A nh chân dung TS. V ũ H uyền N ga xuất sắc

C S 552021
Các m ô hình doanh nghiệp truyền thông 
trên  thế giới hiện nay

ThS. N guyễn Thị 
H uyền

khá



CS56- 2021 Tác phẩm  báo in
ThS. N guyễn Thị Hằng 
Thu

xuất sắc

CS57- 2021 M ỹ thuật TS. N guyễn Q uang H òa khá

CS58-2021 Sáng tạo nội dung truyền thông đại chúng
PG S, TS. Đỗ Thị Thu 
H ằng

xuất sắc

CS59- 2021 Văn hóa báo chí -  truyền thông
PG S, TS. Trương Thị 
K iên

khá

C S60-2021 N ghiên cứu truyền thông
TS. N guyễn Thị Tuyết 
M inh

xuất sắc

CS61-2021
X ã hội hóa phát thanh, truyền hình và báo 
m ạng điện từ

TS. Đ inh Thị X uân 
H òa

xuất sắc

C S62-2021 Thiết kế thông tin  đồ họa ThS. Đ inh H ồng Anh khá

CS63- 2021
Q uản trị khủng hoảng trên phát thanh, 
truyền hình và báo m ạng điện tử

TS. Phạm  Bình D ương xuất sắc

C S64-2021 Truyền thông đại chúng thế giới đưong đại
TS. N guyễn Thuỳ V ân 
A nh

khá

CS65- 2021
Tâm  lý lãnh đạo, quản lý báo chí — truyền 
thông

PG S, TS. Đ inh Thị 
Thu H ằng

xuất sắc

CS66- 2021 N ghệ thuật quay phim ThS. Lê N gọc Tùng khá

CS67- 2021 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông số ThS. Đ inh N gọc Sơn khá

CS68- 2021 N gôn ngữ báo chí
TS. Trần Thị V ân A nh 
(1977)

xuất sắc

CS69- 2021 Tác phẩm  Phát thanh nâng cao
PG S, TS. Phạm  Thị 
Thanh T ịnh

xuất sắc

C S70-2021 X ã hôi hoc văn hoá TS. Bùi Thu H ương xuất sắc

CS71- 2021 D ân số và phát triển
TS. D ương Thị Thu 
H ương

xuất sắc



CS72- 2021 Thực hành công tác xã hội cá nhân
PGS, TS. N guyễn Tố 
Q uyên

xuất sắc

C S73-2021 X ã hội học truyền thông đại chúng
PGS, TS. Phạm  H ương 
Trà

xuất sắc

CS74- 2021 X ã hội học về thị trường T h .s . Phạm  Thị V ân khá

CS75- 2021 Lý thuyết X ã hội học hiện đại
PGS, TS. V ũ Hào 
Q uang

khá

CS76- 2021 Các phong trào chính trị - x ã  hội quốc tế
PG S.TS. Phạm  M inh 
Sơn

xuất sắc

CS77- 2021 Kỹ thuật nghiệp vụ báo chí đối ngoại
TS. N guyễn Thị 
Thương Huyền

K há

CS78- 2021 Tổ chức sự kiện đối ngoại công chúng
TS. Phạm  Lê D ạ 
H ương

K há

CS79- 2021
K ỹ năng sử dụng các phương tiện truyền 
thông

TS. Lưu T rần Toàn K há

CS80- 2021
N ghiệp vụ  ngoại giao và văn phòng đối 
ngoại

ThS .Nguyễn Thị Thu 
H à (1975)

K há

CS81- 2021 Lý luận quan hệ quốc tế
ThS. N gô Thị Thúy 
H iền

xuất sắc

CS82- 2021 N goại giao kinh  tế và văn hóa
ThS. N guyễn Thị Thu 
H à (1989)

K há

CS83- 2021 Q uản lý báo chí đối ngoại V iệt N am ThS. Bùi Thị V ân K há

CS84- 2021
Hệ thống thông tin  đối ngoại và truyền 
thông quốc tế

PG S.TS. N guyễn N gọc 
O anh

xuất sắc

CS85- 2021 C ơ sở lý luận xuất bản TS. V ũ Thuỳ D ương xuất sắc

CS86- 2021 Phong cách học văn  bản TS. Phạm  V ăn Thấu xuất sắc

CS87- 2021 X uất bản sách nói ThS. Trần Thu Q uỳnh xuất sắc

CS88- 2021
Thương m ại điện tử  trong hoạt động xuất 
bản

ThS. Trần Thị M ai 
D ung

khá

CS89- 2021 PR  doanh nghiệp
PG S.TS. Đ inh Thị 
Thuý H ằng

xuất sắc



C S90- 2021 Truyền thông m ạng xã hội
TS. N guyễn Thị M inh 
H iền

khá

C S 9 1-2021 Tác động quảng cáo trong xã hội
TS. N guyễn Thị M inh 
Hiền

xuất sắc

C S 9 4 -2021 Q uản lý bán hàng và quan hệ khách hàng TS. V ũ Thị K im  H oa khá

C S95- 2021 Tổ chức sự kiện TS. V ũ Tuấn Hà xuất sắc

C S96- 2021 Kỹ năng dạy học đại học TS. Lý Thị M inh Hằng xuất sắc

C S 9 7 -2021 X ác suất thống kê TS. Lê V ăn H iếu khá

C S98- 2021
A erobic với việc rèn luyện thể chất cho sinh 
viên

ThS. Lê Cẩm  N hung xuất sắc

C S99- 2021
Phương pháp nghiên cứu khoa học X ã hội 
và N hân văn

TS. Phạm  Thị Thanh 
Hải

xuất sắc

c s  1 0 0 -2 0 2 1 Biên dịch chuyên ngành khoa học tự  nhiên
TS. N guyễn Thị V iệt 
N ga

xuất sắc

C S101- 2021 Từ vựng học TS. Lương B á Phương xuất sắc

C S102- 2021
Kỹ năng viết tiếng A nh cho sinh viên hệ 
chất lượng cao ở  H ọc viện Báo chí và 
Tuyên truyền hiện nay

ThS. N guyễn Thùy 
Linh

khá

c s 103- 2021 N gôn ngữ học đối chiếu
PGS, TS. N guyễn Thị 
Thanh H ương

xuất sắc

c s 104-2021
Tiếng Trung Q uốc (dành cho sinh viên 
không chuyên ngành) - Học phần 1

ThS. Trần Thị Thanh 
Huyền

khá

C S105- 2021
N ghiên cứu khoa học của sinh viên các lớp 
chất lượng cao ở H ọc viện  Báo chí và 
Tuyên truyền hiện  nay

ThS. N guyễn X uân 
H iển

xuất sắc

C S 1 0 6 -2021
Đào tạo từ  xa  tại H ọc viện  Báo chí và 
Tuyên truyền hiện nay

PGS, TS. Trần Thanh 
G iang

xuất sắc



CS107- 2021
Quy trình xây dựng kế hoạch giảng dạy các 
lớp đại học chính quy theo quy chế tín  chỉ 
tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

ThS. V ương H oàng 
Long

khá

CS108- 2021
N ghiên cứu năng lực truyền thông trong kỷ 
nguyên số và truyền thông xã hội

TS. V ũ Thanh V ân xuất sắc

CS109- 2021
N âng cao hiệu quả quản trị tài chính tại 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

TS. Đỗ X uân Quang khá

CS110- 2021
N âng cao hiệu quả quản lý công tác văn 
thư, lưu trữ  ở  Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền hiện nay

ThS. N guyễn Thị Tú khá

CS111-2021
Công tác kiểm  tra, giám  sát ở  Đ ảng bộ Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

ThS. V ũ V ăn K iều khá

CS112 2021
N âng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

TS. N guyễn Thị Hồng 
M ến

xuất sắc

CS113- 2021

Q uản lý nội trú  lưu học sinh nước ngoài ở 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

ThS. Lê K hánh Lộc khá

CS114- 2021
Giáo dục đạo đức cách m ạng cho sinh viên 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo tư  
tưởng Hồ Chí M inh trong giai đoạn hiện nay

ThS. N guyễn Đình 
Đ ịnh

khá

CS115-2021
Đồi m ới công tác xây dựng ngân hàng đề 
thi ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền đáp 
ứng yêu cầu của đánh giá ngoài h iện  nay

PG S.TS. N guyễn Thị 
N gọc Hoa

xuất sắc

CS116- 2021
M au hình nhà báo - trí thức tân học ở  V iệt 
N am  giai đoạn từ  cuối thế kỷ X IX  đến 
trước năm  1945

TS. N guyễn Đức H ạnh khá

CS117- 2021
V ăn hóa đọc của sinh viên Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền - thực trạng và giải 
pháp

TS. N guyễn Thanh 
Thảo

khá

CS118- 2021
N hững vấn đề lý luận, tổ chức, phương 
pháp và kỹ năng tuyên truyền m iệng

PG S,TS. Lương Khắc 
Hiếu

xuất sắc

/ TRƯỞNG BAN


